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5 vÏx10viên nangmềm

(Wmo-awe)
Thành phần: MỖI viên nang chứa:

Thiamin nitrat......  

 

Cyanocabalamin.. ..200mcg
Chỉđịnh,sáøhdùng,chốngchi định âsáothôngtiakhác:
XinđọctrongIÐhướngdẫnsửdụng.
Bảo quên: Tronghộpkín,nóikhômát,tránh ánhsáng,dưới30C.
Bónggói: Hộp 5vỉ x 10 viên nang mềm.

 

2 >

cane 380 0235 Bể ra tầm tay tỏ em
h “kb Bọckỹhướngdẫnsửdụngtrướckhi dùng

CÔNG TY \. -
TNHH ©— PHẨL ty 25äsẽnaớõ

R # INTERPHaRMa Số25, đường số8, KCNViệtNam-6Ingapors, Thuận An, BinhDuong

\ PHH,INTER |j- 

 

5 blistersx 10 soft capsules

 

ComposRion: Each capsule contains:
Thiamine trate. ..... 00ng 

 

Indications, administration, contraindications &other information:

Seeinsertpaper.
Storage: In a well-closedcontainer, dryandcoolplace,protactfromlight,below30°C.

Package:Boxof 5blisters x 10softcapsules,

Keepoutofreachofchildren
Readinsertpapercaretullybeforeuse

SĐK
| Số lô SX-
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Rx Thuốc kê đơn

 

  
Déxa tim tay tré em>

Dockỹ hướng dẫn sử dụng trước khidii ng

 

\z

GELABEE \ une
SĐK:............. Ì>

THÀNH PHÀN: Mỗi viên nang mềm chứa:
Hoạt chất:

Thiamin nItraf............................... s-sScsc<s<ssssse 100 mg

Pyridoxin HC|................................---< 5<<<+»200 mg

Cyanocobalamin...............................------ 200 mcg
Tá được: Dầu lecithin, sáp ong trắng, dầu cọ, dầu đậu nành, dầu đậu nành hydrogen hóa 1

phan, gelatin, glycerin đậm đặc, D-sorbitol 70%, ethyl vanillin, nước tỉnh khiết, sunset yellow

FCF, allura red AC, titan dioxyd.

DANG BAO CHE: Vién nang mém.

DƯỢC LỰC HỌC
GELABEE chứa vitamin B1, B6, B12 có vai trò như coenzyme trong chuyên hóa trung gian

của hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoại biên.
Giống các vitamin khác, chúng là dưỡng chất cần thiết mà cơ thể không tự tổng hợp được.
Nghiên cứu trên động vật cho thấy sự kết hợp của các vitamin B làm tăng các quá trình phục

hồi tổn thương các sợi thần kinh, cuối cùng tăng cường sự hồi phục chức năng và cứng cáp
co.
DƯỢC ĐỘNG HỌC AaZ
Thiamin nitrat
Sw hap thu thiamintrong ăn uống hàng ngày qua đường tiêu hóa là đo sự vận chuyển tích cực
phụ thuộc Na”. Ở người lớn, khoảng1mg thiamin bị giáng hóa hoàn toàn mỗi ngày trong các

mô, và đây chính là lượng tối thiểu cần hàng ngày. Khi hap thu 6 mircthấp này, có rất ít hoặc

không thấy thiamin thải trừ qua nước tiêu. Khi hấp thu vượt quá nhu cầu tối thiểu, các kho

chứa thiamin ở các mô đầu tiên được bão hòa. Sau đó lượng thừa sẽ thải trừ qua nước tiêu
dưới dạng phân tử thiamin nguyên vẹn. Khi hấp thu thiamin tăng lên hơn nữa, thải trừ dưới »

dạng thiamin chưa biên hóa sẽ tăng hơn. ¬
Pyridoxin HCI a \

i ỊPyridoxin đượchap thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa. Sau khi uống, thuốc phân lớn dự trữ Mj
ở gan và một phần ở cơ và não. Pyridoxin thải trừ chủ yếu qua thận dưới dạng chuyển hóa. A
Lượng đưa vào, nêu vượt quá nhu câu hàng ngày, phần lớn đào thải dưới dạng không biến 3
đôi.
Cyanocobalamin
Sau khi uông, vitamin B12 được hấp thu qua ruột, chủ yêu ở hồi tràng theo hai cơ chế: Cơ chế
thụ động khi lượng dùngnhiều; và cơ chế tích cực, cho phép hấp thu những liều lượng,sinh

lý, nhưng cần phải có yêu tố nội tại là glycoproteindo te bao thanh niém mac da day tiét ra.

Mức độ hấp thu khoảng 1% không phụ thuộc vào liều và đo đó ngày uống 1 mg sé thỏa mãn

nhu cầu hàng ngày và đủ để điều trị tất cả các dạng thiếu vitamin B12. Sau khi hấp thu,

vitamin B12 liên kết với transcobalamin II và được loại nhanh khỏi huyết tương để phân bố

ưu tiên vào nhu mô gan. Ganchính là kho dự trữ vitamin B12 cho các mô khác. Khoảng 3ùg

cobalamin thải trừ vào mật mỗi ngày, trong đó 50- 60% là các dẫn chất của cobalamin không

tái hấp thu lại được.

CHÍ ĐỊNH
-_ Rối loạn thần kinh ngoại vi: viêm đa dây thần kinh, đau dây thần kinh, đau thần kinh tọa,

hội chứng vai-cánh tay, đau lưng--thắt lưng, đau thần kinh liên sườn, đau dây thần kinh sinh

ba, tê các đầu chỉ.

https://trungtamthuoc.com/



- Giam dau trong dau day thần kinh. :
- Bénh ly than kinh trong đái tháo đường, do thuốc, do nghiện rượu. `
- Điều trị hỗ trợ trong đau khớp.
-_ Các rối loạn trong thiếu hụt vitamin BI, Bó, B12 (bệnh beri-beri, viêm dây thần kinh ngoại 2

vi, thiếu máu nguyên baosắt, chứng co giật ở trẻ em do thiếu pyridoxin...) JS)

LIEU LUQNG VA CACH DUNG ‘sf
1 viên một lần ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Trong một số trường hợp dic biét, ligu ding ~
có thể tăng lên 1 viên x 3 lần/ngày.
Phụ nữ có thai: 1 vién/ngay.

Thời giancủa một đợt điều trị sẽ do bác sĩ quyết định. Tối đa là 4 tuần. Sau thời gian điều trị
tối đa 4 tuần, bác sĩ sẽ quyết định khi nào nên giảm.liều dùng.
Không dùng thuốc cho trẻ em và thiếu niên < 18 tuổi.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Không dùng thuốc cho những bệnh nhân quá mẫn cảm hoặc dị ứng với thành phần của thuốc.
Uác tính hoặc nghỉ ngờ có u ác tính.
CANH BAO VÀ THẬN TRỌNG
Không dùngphối hợp pyridoxin với levodopa. lb

 

TUONG TAC THUOC
Liều cao pyridoxin có thể làm giảm tác dụng của levodopa.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Nhu cầu hằng ngày của phụ nữ có thai/cho con bú là 2,1-2„2mg pyridoxin và 1,5mg thiamin.

Với liều cao pyridoxin có thể gây hội chứng lệ thuộc thuốc ở trẻ sơ sinh.

Nghiên cứu ở động vật còn thiếu các tác dụng của thuốc ở động vật sinh sản, phôithai, trước

khi sinh và sau khi sinh. Nguy cơ ở người chưa được biết. Do đó, người thầy thuốc sẽ quyết

định việc sử dụng thuốcnày cho phụ nữ có tha cho con bú khi đã cân nhắc lợi ích của việc
điều trị và nguy cơ có thé xay ra.
ANH HUONG DEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC
Chưa thấy ảnh hưởng.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN
Dùng liều pytidoxin 200 mg/ngày và dài ngày (trên 2 tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại

vi nặng, tiên triên từdáng đi không vững và tÊ cóng bàn chân đến tê cóng và vụng về bàn tay.

Tình trạng này có thê hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ít nhiều di chứng.
Hiém gap:
Tiêu hóa: Buồn nôn và nôn.

Toàn thân: Phản vệ, sốt.
Ngoài da: Phản ứng dạng trứng cá, mày đay, ngứa, đỏ da.

* Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dàng thuốc.

QUA LIEU
Xem mục Tác dụng không mong muốn.

BẢO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, tránh ánh sáng, đưới 301

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
* Không dùng thuốc quá thời hạn sử dụng.
ĐÓNG GÓI: Hộp 05 vi x 10 viên nang mềm.

Hộp 10 vi x 10 viên nang mém.

)
)

 

Sản xuất bởi:

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA TUQ CỤC TRƯỞNG
Số 25, Đường số 8 Việt Nam -INPPUN6,ThuậnAn, Bia Đửởñ£)NG PHÒNG

ẨMBẢO C Nouyén Chi Chu hi      
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